
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền (đ)

1 20020328  Nguyễn Thái Bình  27/11/2000  21  4.00 K65 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 20021480  Nguyễn Thị Hải Yến  04/06/2002  21  3.96 K65 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 20021346  Bùi Đắc Hiên  13/02/2002  20  3.94 K65 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 20021281  Phan Hiền An  21/07/2002  21  3.91 K65 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 20021424  Nguyễn Diệu Quỳnh  15/03/2002  23  3.90 K65 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

1 21020111  Đoàn Văn Nguyên  02/02/2003  22  3.93 K66 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 21021457  Nguyễn Lê Linh Chi  15/02/2003  24  3.85 K66 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 21020510  Nguyễn Mai Anh  18/07/2003  23  3.80 K66 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 21020646  Đoàn Ngọc Long  11/03/2003  22  3.75 K66 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

1 22024546  Lê Tuấn Kiệt  27/07/2004  31  3.96 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

2 22024510  Lê Ngọc Quang  25/05/2004  28  3.94 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

3 22024505  Nguyễn Hà Linh  05/09/2004  31  3.91 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

4 22024544  Lê Đắc Thịnh  06/05/2004  31  3.91 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

5 22024527  Nguyễn Tiến Trung  29/10/2004  28  3.91 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

6 22024500  Lê Minh Tâm  16/06/2004  34  3.89 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000

7 22024516  Nguyễn Thị Thanh Lam  25/02/2004  31  3.87 K67 T-CLC Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000
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